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MÃ MÔN : ES - 102 Học kỳ : 2

Thời gian : 07h00 - 24/04/2012           Địa điểm Thi : Khu 3.5ha , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 161135938 TRỊNH PHƯỚC LỘC K17ACD NỢ HP

2 171195420 THÔI HIỂN CHÍNH K17ACD   

3 171195421 NGUYỄN TƯ CHUNG K17ACD   

4 171195422 LÊ THANH DÂN K17ACD   

5 171195423 DƯƠNG TẤN ĐÔNG K17ACD   

6 171195424 LÊ THỊ ĐỦ K17ACD   

7 171195425 NGUYỄN THÙY DƯƠNG K17ACD   

8 171195426 NGUYỄN SƠN HẢI K17ACD   

9 171195427 NGUYỄN LÊ PHÚC HẬU K17ACD   

10 171195428 NGUYỄN VIỆT HÙNG K17ACD NỢ HP

11 171195430 LÊ ĐÌNH KHƯƠNG K17ACD   

12 171195431 LÊ VI KING K17ACD   

13 171195432 HOÀNG THÀNH LỘC K17ACD   

14 171195433 ĐÀM VĂN LỰC K17ACD   

15 171195434 LÊ VĂN MINH K17ACD   

16 171195435 TRẦN HỮU NGHĨA K17ACD NỢ HP

17 171195436 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC K17ACD NỢ HP

18 171195437 TỪ NGUYÊN K17ACD   

19 171195438 VÕ THÀNH NHÂN K17ACD   

20 171195439 PHẠM QUỐC PHONG K17ACD   

21 171195440 TRẦN DUY PHƯƠNG K17ACD   

22 171195441 NGUYỄN ĐỨC QUANG K17ACD NỢ HP

23

24

25

26

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17ACD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC 2 (NHẢY XA + CHẠY BỀN) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN



2/2

MÃ MÔN : ES - 102 Học kỳ : 2

Thời gian : 07h00 - 24/04/2012           Địa điểm Thi : Khu 3.5ha , P.Hòa Khánh Nam Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17ACD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : GDTC 2 (NHẢY XA + CHẠY BỀN) * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

1 171195442 PHAN ĐÌNH QUỲNH K17ACD NỢ HP

2 171195443 BÙI TẤN THÀNH K17ACD   

3 171195444 VÕ QUỐC THẢO K17ACD   

4 171195445 MAI THỊ THẢO K17ACD   

5 171195446 ĐẶNG QUANG THỊNH K17ACD   

6 171195447 PHẠM SỸ MINH THÔNG K17ACD   

7 171195448 HÀ PHƯƠNG THỦY K17ACD   

8 171195449 NGUYỄN CÔNG THY K17ACD   

9 171195450 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN K17ACD   

10 171195451 TRƯƠNG NGỌC TÍN K17ACD   

11 171195452 NGUYỄN TRÃI K17ACD   

12 171195453 LÊ VĂN TRƯỜNG K17ACD   

13 171195454 NGUYỄN PHAN ANH TUẤN K17ACD   

14 171195455 PHẠM ANH TUẤN K17ACD NỢ HP

15 171195456 NGUYỄN THANH TÙNG K17ACD   

16 171195457 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG K17ACD   

17 171195458 RƠ CHĂM TÝ K17ACD   

18 171195459 TRẦN HUỲNH VIÊN K17ACD   

19 171195460 NGUYỄN PHAN HOÀNG VŨ K17ACD   

20 171198737 PHAN NGUYỄN THANH NHÀN K17ACD NỢ HP

21 171198738 LÊ PHAN DUY THÁI K17ACD   

22 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 0

25

26

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN


